	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TH GIA THƯỢNG

Họ và tên: ………………………………………………............   Lớp:…..........
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2020-2021
MÔN:  Toán - Lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)



	[bookmark: _GoBack]Điểm
	Nhận xét của giáo viên
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM.
Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1:  Một hình thang có độ dài hai đáy là 1,8 m và 1,2 m, chiều cao 1,02 m. Diện tích hình thang đó là:
	A. 3,6 m2               B. 1,8 m2                 C. 1,53 m2              D. 3,04 m2   
Câu 2: Nếu gấp bán kính hình tròn lên 3 lần thì chu vi gấp lên bao nhiêu lần?
        A. 3 lần                B. 6 lần                        C.  9 lần                 D. 1,5 lần
Câu 3. Đường kính của một hình tròn là 8,4 cm, chu vi của hình tròn đó là ?
A. 26,376 cm                                              C. 55,3986 cm
B. 52,752 cm                                              D. 26,367 cm.
Câu 4: Hình lập phương có độ dài 4,6dm , diện tích xung quanh là:
        A. 126,96 dm2          B. 84,64 dm2            C. 97,336 dm2           D. 108 dm2
Câu 5: Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : 5m2 7dm3   = … m3
A. 57                   B. 5,07                C. 5,007            D. 5,0007
Câu 6: Một hình tròn có diện tích là 113,04cm2 thì bán kính của hình tròn đó là :
     A.  18cm          B. 9cm                    C. 12cm             D. 6cm
PHẦN II: TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Bài 1 ( 2 điểm)
          a. 18 giờ 45 phút + 2 giờ 37 phút       b. 9 năm 3tháng – 6 năm 9 tháng 	  
          c. 3 ngày 8 giờ x 3                              d. 48 phút 20 giây : 5
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: ( 1điểm) Tìm x :           x  x  9,25 + 75%  x  x  = 55,35
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bài 3: (3 điểm) Một người thợ hàn một cái thùng không nắp bằng tôn mỏng có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9dm, chiều rộng 6,5dm và chiều cao bằng  chiều dài.
a) Tính diện tích tôn phải dùng để làm thùng (mép hàn không đáng kể )
b) Tính thể tích cái thùng đó.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: ( 1 điểm)  a/ Tính giá trị của biểu thức 2019 + 25% +  
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b/ Hai khối lập phương có độ dài cạnh gấp nhau 2 lần. Hỏi thể tích của chúng gấp nhau mấy lần?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
GV coi                            GV chấm                                     Chữ kí của phụ huynh.                               

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN

Phần I  ( 3 điểm ) : Mỗi câu đúng 0,5đ
Câu 1 - C
Câu 2 - A
Câu 3 - A
Câu 4 - B
Câu 5 - C
Câu 6 - D
Phần II:
Bài 1 (2 điểm)  Mỗi phép tính đúng 0,5đ
a, 21 giờ 22 phút         b. 2 năm 6 tháng         c.  10 ngày            d. 9 phút 40 giây
Bài 2 ( 1điểm ) :  
a/ x ×9,25 + 75% × x = 55,35 
x ×9,25 + 0,75 × x = 55,35 
x × (9,25 + 0,75)= 55,35 
x ×10= 55,35 
x = 55,35 : 10 
x = 5,535
Bài 3 : ( 3 điểm )
Bài giải
Chiều cao của thùng là:
        9 x   = 6 (cm)                                                0,5 điểm
Diện tích xung quanh của thùng là:
        (9 + 6,5) x 2 x 6 = 186 ( dm2)                        0,5 điểm
Diện tích đáy thùng là:
        9  x  6,5  = 58,5 (dm2)                                    0,5 điểm
a) Diện tích tôn phải dùng để làm thùng là:
        186 + 58,5 = 244,5 (dm2)                               0,5 điểm
b) Thể tích cái thùng là:
        9 x 6,5 x 6 = 351 (dm3)                                  0,5 điểm
                Đáp số: a) 244,5 (dm2)
                             b) 351 (dm3)                              0,5 điểm
Bài 4: (1 điểm) mỗi phần đúng 0,5 điểm. 
a/ 2020
b/ Gọi  cạnh khối lập phương nhỏ là a, (a>0) thì cạnh khối lập phương lớn là a x2.
	 Thể tích của khối lập phương nhỏ là: 
		a x a x a
	Thể tích của khối lập phương lớn là:
		a x 2 x a x 2 x a x 2  = a x a x a x 8
	Thể tích khối lập phương lớn gấp thể tích lập phương nhỏ là:
		(a x a x a x 8): (a x a x a) = 8 (lần).
	Phần b nếu HS chỉ trả lời: Thể tích lập phương lớn gấp thể tích lập phương bé 8 lần thì được  0,25 điểm
